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1.Mục đích:
Thủ tục này quy định cách đánh giá và diễn đạt độ không đảm bảo đo trong báo cáo

kết quả thử nghiệm.

2. Phạm vi:
Áp dụng cho các phép thử nghiệm trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của phương pháp thử nghiệm.
- Theo yêu cầu của khách hàng.
- Các giới hạn làm cơ sở để quyết định về sự phù hợp với quy định kỹ thuật.

3. Tài liệu tham khảo:
- ISO/IEC 17025:2005.
- Sổ tay Chất lượng.
- TCVN 6165:2009
- Hướng dẫn đánh giá và diễn đạt độ không đảm bảo đo AGL 17 -VILAS.

4. Định nghĩa:
- Sai số ngẫu nhiên: Kết quả của một phép đo trừ đi kết quả trung bình từ một số vô

hạn các phép đo cùng một đại lượng đo trong điều kiện lặp lại.

- Sai số hệ thống: Kết quả trung bình tính từ một số vô hạn các phép đo cùng một đại

lượng đo trong điều kiện lặp lại trừ đi giá trị thực của đại lượng đo.

- Độ không đảm bảo đo: Thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự

phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

- Độ không đảm bảo chuẩn: Độ không đảm bảo của kết quả của một phép đo được

diễn đạt như một độ lệch chuẩn.

- Độ không đảm bảo chuẩn kết hợp: Độ không đảm bảo chuẩn của kết quả của một

phép đo khi kết quả đó nhận được từ các giá trị của một số đại lượng khác nhau, bằng

dương căn bậc hai của tổng các số hạng, các số hạng là các phương sai hoặc là các hiệp

phương sai của các đại lượng khác này có trọng số tuỳ thuộc theo kết quả đo biến đổi

như thế nào so vơí sự thay đổi của các đại lượng này.
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- Độ đảm bảo mở rộng: Đại lượng xác định một khoảng bao quanh kết quả của một

phép đo mà có thể cho rằng nó chứa đựng phần lớn sự phân bố của các giá trị có thể quy

cho đại lượng đo một cách hợp lý.

5. Nội dung:
5.1 Tổng quát:

Khi có nhu cầu đánh giá độ không đảm bảo đo, TP sẽ chỉ định người viết hướng dẫn
cụ thể cho từng loại phép đo, sau đây là quy trình lý thuyết chung, các chi tiết và cách
diễn đạt độ không đảm bảo đo trong báo cáo kết quả thử nghiệm được trình bày trong các
hướng dẫn đó.

Muốn đánh giá độ không đảm bảo đo, phải xét một cách toàn diện các nguồn gây nên
sai số trong đo lường và thử nghiệm. Những sai số của phép đo sẽ “lan truyền” và tạo
nên sai số của kết quả tính.

Giá trị của độ không đảm bảo sẽ phụ thuộc vào số lượng và độ lớn các sai số của
những phép đo và phép tính. Có hai loại sai số và việc phân loại này hoàn toàn có tính
chất quy ước:

a) Sai số ngẫu nhiên:
Những biến động ngẫu nhiên trong số đọc trên phương tiện đo tạo nên các sai số ngẫu
nhiên. Nguồn phát sinh sai số này có nhiều và nằm sẵn trong phương tiện đo, quá trình
và môi trường thử nghiệm mà chúng ta không kiểm soát được.
Các sai số ngẫu nhiên sẽ quyết định thành phần kiểu A của độ không đảm bảo.
b) Sai số hệ thống:
Đó là những sai số do sự không hoàn chỉnh của kết cấu phương tiện đo (bởi vì máy đo
và dụng cụ đo đều có sai số chế tạo), do sự lắp đặt không chuẩn xác của phương tiện
đo, do sự thiếu hiệu chuẩn phương tiện đo trước khi vận hành, do những yếu tố ảnh
hưởng ngoại lai như các thông số của môi trường không đúng yêu cầu của quá trình
đo.
Các sai số hệ thống tạo nên thành phần kiểu B của độ không đảm bảo.
c) Sai số tổng hợp:
Các sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống có thể coi như độc lập với nhau và cùng tác
động đến độ không đảm bảo tính toán. Tác động tổng hợp này dẫn đến phép đánh giá
độ không đảm bảo kết hợp hai thành phần.

5.2 Lưu trình đánh giá độ không đảm bảo đo:
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Bắt đầu

Mô hình toán
Biến đổi hoặc ước lượng quan hệ toán học giữa đại lượng đo Y và N đại lượng đầu vào Xi

Xác định các đại lượng đầu vào
Xác định xi là giá trị của Xi bằng các phép / loạt đo hoặc cách khác

Ước lượng kiểu B

Ước lượng kiểu A

Đ/giá độ không đảm bảo kết hợp

Đ/giá độ không đảm bảo mở rộng

Báo cáo độ không đảm bảo

Viết công thức độ không đảm bảo
Liệt kê các nguyên nhân dẫn đến sai số và viết công thức tính độ không đảm bảo

Kết thúc

Độ không đảm bảo chuẩn
Đã xác định độ không đảm bảo?

Không
Có

Kiểu B
Kiểu A
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Tính trung bình số học

Tính độ lệch chuẩn của n số đo
Tính độ lệch chuẩn trung bình (ESDM)

Độ không đảm bảo chuẩn kiểu A (=ESDM)

u(xi) = s(q)
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Tính số bậc tự do
νI = n-1

Kết thúc
Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn kiểu A
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Gán hoặc ước lượng U hoặc nửa bề rộng giới hạn và phân bố xác suất cho các đại lượng
nhập

Tính độ không đảm bảo chuẩn dựa trên phân bố xác suất
Chuẩn: u(xi) =

Thu nhận

νi
Ước lượng số bậc tự do νI = ∞

Kết thúc
Đ/giá độ không đảm bảo chuẩn kiểu B
Số bậc tự do đã có?

Xác suất giá trị nhập nằm ngoài giới hạn thấp?

Số bậc tự do
Không
Không

Có

Có
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Tính trung bình số học

Tính độ lệch chuẩn của n số đo
Tính độ lệch chuẩn trung bình (ESDM)

Độ không đảm bảo chuẩn kiểu A (=ESDM)

u(xi) = s(q)

Tính số bậc tự do
νI = n-1

Kết thúc
Đ/giá độ không đảm bảo chuẩn kiểu A
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Đ/giá độ không đảm bảo chuẩn kết hợp

Tính hệ số nhạy

Tính hệ số nhạy

Tính độ không đảm bảo liên hợp
Tính hệ số tương quan liên hợp

Đ/giá độ không đảm bảo kết hợp chuẩn
của các đại lượng nhập tương quan

Kết thúc
Có tương quan?
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Đ/giá độ không
đảm bảo mở rộng

Quyết định chọn mức tin cậy cho độ không đảm bảo mở rộng.
Yêu cầu chọn mức 95% cho tất cả báo cáo kết quả

Tính số bậc tự do hiệu dụng của độ không đảm bảo chuẩn liên hợp

Tra hệ số bao quát từ bảng “Phân bố t” ứng với các bậc tự do và mức độ tin cậy

Đ/giá độ không đảm bảo mở rộng
U = kuc (y)

Kết thúc


